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	 §Ò  kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× ii
N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 2
                  PhÇn ®äc thµnh tiÕng




          - Học sinh bắt thăm và đọc một trong các bài tập đọc sau (Mỗi học sinh đọc bài không quá 1,5 phút )

(Giáo viên ghi tên bài đọc, số trang, đoạn đọc vào phiếu, cho từng học sinh bốc thăm, chuẩn bị 2 phút rồi đọc thành tiếng và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn văn đó )

Bài 1. Khủng long  (TV2 tập II trang 42)

Bài 2. Bờ tre đón khách. (TV2 tập II trang 49)

Bài 3. Cỏ non cười rồi  (TV2 tập II trang 57)

Bài 4. Tạm biệt cánh cam (TV2 tập II  trang 64)

Bài 5. Thư viện biết đi  (TV2 tập II  trang 80)

Bài 6. Cảm ơn anh hà mã (TV2 tập II trang 84)

Bài 7. Mai An Tiêm (TV2 tập II trang 92)

Bài 8. Đất nước chúng mình  (TV2 tập II trang 110)

- Học sinh bốc thăm, chuẩn bị 2 phút, trình bày phần kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

- Học sinh trả lời 1 câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu. (1 điểm)

                                              ---------------HẾT-----------------

                       H­​​​​íng dÉn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không sai quá 5 tiếng) : 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

Bài 1. Khủng long  (TV2 tập II trang 42)
Bài 2. Bờ tre đón khách. (TV2 tập II trang 49)
Bài 3. Cỏ non cười rồi  (TV2 tập II trang 57)
Bài 4. Tạm biệt cánh cam (TV2 tập II  trang 64)
Bài 5. Thư viện biết đi  (TV2 tập II  trang 80)
Bài 6. Cảm ơn anh hà mã (TV2 tập II trang 84)
Bài 7. Mai An Tiêm (TV2 tập II trang 92)
Bài 8. Đất nước chúng mình  (TV2 tập II trang 110)
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	 §Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× Ii
N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 2
            PhÇn kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót)



I. Chính tả: Nghe – viết (15 phút): 
  Bài viết: Bài viết:  Chiếc rễ đa tròn


Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng cây đa thành hình tròn như thế.

II. Tập làm văn (30 phút): Chọn một trong hai đề văn sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn 4 - 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em theo câu hỏi gợi ý sau:

Gợi ý: 

- Tên đồ dùng là gì ?
- Nó có gì nổi bật ( về hình dạng, kích thước, màu sắc,  ... )
- Nó được dùng để làm gì ?

- Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó ở trong nhà của mình ?

Đề 2.  Viết 1 đoạn văn 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường theo câu hỏi gợi ý:

      Gợi ý: 
- Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường ?

- Em đã làm việc đó lúc nào ? Ở đâu ? Em làm như thế nào ?


- Ích lợi của việc đó thế nào ?

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó ?

                                              ---------------HẾT-----------------
H­íng dÉn ®¸nh gi¸ M¤n tiÕng viÖt líp 2
PhÇn kiÓm tra viÕt

Kiểm tra viết: (10 điểm)

    I. Chính tả (4 điểm)

    - Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm

    - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ : 1 điểm

         - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm. Sai âm đầu, vần, thanh, viết hoa: Mỗi lỗi trừ 0,2 điểm
         - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm

     II. Tập làm văn (6 điểm)


+ Nội dung : 3 điểm


Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài


+ Kĩ năng: 3 điểm


Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết chính tả: 1 điểm


Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

     Tùy theo mức độ bài làm của học sinh, GV có thể cho 5,5 điểm; 5 điểm,…,1 điểm, 0.5 điểm.

            * Điểm KT viết là tổng điểm Chính tả và điểm Tập làm văn (có thể lấy điểm lẻ)

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)
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	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× II

N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 2
              PhÇn ®äc hiÓu - Thêi gian: 30 phót
-----------------------


 Họ và tên học sinh:………………………………; Lớp:…… Trường Tiểu học Kim Đính                                                                              
	Điểm
	Nhận xét

	Đọc TT:

Đọc hiểu:
Điểm đọc: 
	 

	
	

	
	


I. §äc thµnh tiÕng (4 ®iÓm): 
              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (6®iÓm): Thêi gian lµm bµi 30 phót
  1.  Đọc bài:                Bóp nát quả cam
Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua Quốc Toản quỳ xuống tâu:

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bào:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Khi trở ra, Quốc Toản xòe tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

                                                                                      (Theo Nguyễn Huy Tưởng)

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lới đúng và thực hiện theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm). Giặc Nguyên mượn đường sang nước ta là có âm mưu gì ? 

	       A. Xâm lược nước ta
	;   B. Buôn bán hàng hóa
	;   C. Bày tỏ tình thân thiện


Câu 2 (0.5 điểm). Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì ?

  A. Để xin quả cam quý.

  B. Xin dự cuộc họp bàn việc nước dưới thuyền rồng.

   C. Để nói hai tiếng “xin đánh” và được tâu với vua: “Cho giặc mượn đường là mất nước “.

Câu 3 (0,5 điểm). Trần Quốc Toản đã làm gì để gặp được vua?
A. Quỳ xuống xin được gặp vua.   ;      B. Đợi từ sáng đến tối để được gặp vua.

C. Cậu xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?

A. Vì Trần Quốc Toản Thông minh, dũng cảm.
B. Vì thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.
C. Vì coi Trần Quốc Toản là trẻ con, còn dại dột.
Câu 5 (1 điểm). Nội dung bài đọc nói lên điều gì? Viết câu trả lời của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 (0,5 điểm). Dòng nào dưới đây toàn là từ chỉ đặc điểm
A. vua, lính, sứ thần, thuyền rồng, quả cam, thanh gươm

B. quỳ xuống,đứng dậy,nghiến(răng), bóp, xòe (tay)

C. ngang ngược, hiền, ngoan, thông minh, nhỏ bé 

Câu 7. (0,5 điểm). Câu nào điền đúng dấu phẩy?
A. Trần Quốc Toản là người dũng cảm, yêu nước.

B. Vua coi ta là trẻ con không cho, dự bàn việc nước.

C. Nói xong cậu, tự đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội.

Câu 8. (0,5 điểm). Câu nào là câu giới thiệu?
A. Mẹ em rất hiền.

B. Con voi là động vật có vòi.

C. Trần Quốc Toản xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến. 
Câu 9 (0,5 điểm). Tìm và ghi lại 1 câu nêu hoạt động của Quốc Toàn có trong bài đọc trên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (1điểm). Viết một câu nêu đặc điểm của em hoặc của bạn em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


----------- HẾT ----------
Chữ kí, họ tên GV coi, chấm…………………………………………………………………………

	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	h​­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi k× II

M«n tiÕng viÖt líp 2 (PhÇn ®äc hiÓu)

N¨m häc: 2021 - 2022


1. Đáp án 

Câu 1: A   ;   Câu 2: C   ;    Câu 3: C  ;   Câu 4: B  ;   Câu 6: C ;    Câu 7: A  ;  Câu 8: B                        

Câu 5: Nội dung: Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng yêu nước và căm thù giặc.    
Câu 9: Tùy thuộc vào bài làm của học sinh. 

VD: Quốc Toản ấm ức bước lên bờ. 
Khi trở ra, Quốc Toản xòe tay cho mọi người xem cam quý.
........

Câu 10: Học sinh tự viết câu theo yêu cầu của bài 

Chú ý : Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu, nếu thiếu dấu và không viết hoa đầu câu GV trừ điểm.
2. Biểu điểm chấm (6 điểm)

      Câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  : Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

      Câu 5, 10: 2 điểm ; Mỗi câu đúng được 1 điểm

            * Điểm KT đọc là tổng điểm đọc thành tiếng và điểm đọc hiểu (có thể lấy điểm lẻ))

   ĐỀ CHÍNH THỨC
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